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(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ MÁY GỬI THÔNG TIN ĐIỀU KHIỂN ĐƯỜNG LÊN, 
PHƯƠNG PHÁP VÀ MÁY THU THÔNG TIN ĐIỀU KHIỂN ĐƯỜNG LÊN, 
PHƯƠNG TIỆN LƯU TRỮ ĐỌC ĐƯỢC BỞI MÁY TÍNH KHÔNG NHẤT THỜI



(21) 1-2020-06272 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và máy gửi thông tin điều khiển đường 

lên, phương pháp và máy thu thông tin điều khiển đường lên. Phương pháp gửi 

bao gồm các bước: thu thông tin thứ nhất từ thiết bị mạng, trong đó thông tin thứ 

nhất bao gồm trường bộ chỉ báo tài nguyên báo nhận (acknowledgment resource 

indicator, ARI); xác định tập hợp tài nguyên kênh điều khiển đường lên PUCCH 

thứ nhất dựa vào kích thước trọng tải của báo nhận yêu cầu lặp lại tự động lai 

(hybrid automatic repeat request acknowledgment, HARQ-ACK); xác định tài 

nguyên PUCCH thứ nhất trong tập hợp tài nguyên PUCCH thứ nhất dựa vào 

trường ARI, trong đó tài nguyên PUCCH thứ nhất và tài nguyên PUCCH thứ hai 

chồng lấp một phần xét về thời gian; hoặc tài nguyên PUCCH thứ nhất và tài 

nguyên PUCCH thứ hai không chồng lấp xét về thời gian, và tài nguyên PUCCH 

thứ nhất và tài nguyên PUCCH thứ hai đều chồng lấp một phần ít nhất một tài 

nguyên PUCCH thứ ba xét về thời gian; trong đó tài nguyên PUCCH thứ hai được 

sử dụng để truyền thông tin trạng thái kênh (channel state information, CSI), và ít 

nhất một tài nguyên PUCCH thứ ba được sử dụng để truyền ít nhất một yêu cầu 

lập lịch (scheduling request, SR) dương; xác định tập hợp tài nguyên PUCCH thứ 

hai dựa vào tổng kích thước trọng tải, trong đó tổng kích thước trọng tải được xác 

định dựa vào kích thước trọng tải của tình trạng SR, kích thước trọng tải của CSI, 

và kích thước trọng tải của HARQ-ACK; xác định tài nguyên PUCCH thứ tư trong 

tập hợp tài nguyên PUCCH thứ hai dựa vào trường ARI; và gửi HARQ-ACK, 

CSI, và ít nhất một tình trạng SR tới thiết bị mạng trên tài nguyên PUCCH thứ tư, 

trong đó tình trạng SR là SR dương hoặc SR âm. Theo cách này, đặc tính bộ mang 

đơn của việc gửi đường lên của thiết bị đầu cuối có thể được giữ, và được đảm 

bảo rằng UCI có thể được thu một cách chính xác bởi thiết bị mạng. Sáng chế 

cũng đề cập đến phương tiện lưu trữ của máy tính. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVH140
Placed Image



1/69 44240



2/69 44240



3/69 44240



4/69 44240



5/69 44240



6/69 44240



7/69 44240



8/69 44240



9/69 44240



10/69 44240



11/69 44240



12/69 44240



13/69 44240



14/69 44240



15/69 44240



16/69 44240



17/69 44240



18/69 44240



19/69 44240



20/69 44240



21/69 44240



22/69 44240



23/69 44240



24/69 44240



25/69 44240



26/69 44240



27/69 44240



28/69 44240



29/69 44240



30/69 44240



31/69 44240



32/69 44240



33/69 44240



34/69 44240



35/69 44240



36/69 44240



37/69 44240



38/69 44240



39/69 44240



40/69 44240



41/69 44240



42/69 44240



43/69 44240



44/69 44240



45/69 44240



46/69 44240



47/69 44240



48/69 44240



49/69 44240



50/69 44240



51/69 44240



52/69 44240



53/69 44240



54/69 44240



55/69 44240



56/69 44240



57/69 44240



58/69 44240



59/69 44240



60/69 44240



61/69 44240



62/69 44240



63/69 44240



64/69 44240



65/69 44240



66/69 44240



67/69 44240



68/69 44240



69/69 44240




